PHỤ LỤC 2

MẪU BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 

MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

	(TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	……., ngày … tháng … năm 20...


BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH 

TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG

	Số: 
	…………
	


Chúng tôi gồm:

1. ……………………………….  


2. ……………………………….  


Đã tiến hành kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng:

Địa điểm lắp đặt: ……………………………………………………………………..

Tọa độ:………………..…….…………………………………………………………

Số lượng trạm gốc:.………..……………………………………………..……………

Thời gian tiến hành kiểm định: 

1. TRƯỜNG HỢP KIỂM ĐỊNH:

Lần đầu 
(

Định kỳ 
(

Bất thường
(
2. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA TRẠM GỐC:

	DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ
	Thông số kỹ thuật cơ bản tại thời điểm đo kiểm định

	
	Mã trạm
	Chủng loại thiết bị phát
	Số anten phát
	Số máy phát, thu-phát
	Tổng công suất phát từng anten
	Băng tần hoạt động
	Độ cao từng anten 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Các thông số kỹ thuật cơ bản được hiểu như sau:

· Chủng loại thiết bị: chủng loại thiết bị phát sóng tần số radio. Trường hợp có nhiều tủ thiết bị phát sóng thì ghi chủng loại các tủ thiết bị cách nhau bằng dấu “;”. Ví dụ: ERICSSON GSM System RBS 2216; ERICSSON GSM System RBS 2106

· Số anten phát: tổng số anten phát sóng. Ví dụ: 3

· Số máy phát, thu-phát (số sóng mang): cụ thể số máy phát (số sóng mang) tín hiệu đến từng anten. Trường hợp có nhiều anten thì số máy phát (số sóng mang) đến từng anten cách nhau bằng dấu “/”. Ví dụ: 2/2/2

· Tổng công suất phát từng anten (W): tổng công suất cực đại của tất cả các máy phát đến trước feeder/jumper dẫn tín hiệu lên từng anten. Trường hợp có nhiều anten thì ghi công suất phát đến từng anten cách nhau bằng dấu “/”. Ví dụ: 71,49W/71,49W/71,49W

· Băng tần hoạt động (MHz). Ví dụ: 900MHz, 1800MHz, 2100MHz

· Độ cao từng anten (tính từ mặt đất đến mép thấp nhất của anten) (m). Trường hợp có nhiều anten thì ghi độ cao của từng anten cách nhau bằng dấu “/”. Ví dụ: 20,0m/22,5m/20,0m).

3. QUY CHUẨN ÁP DỤNG: 

QCVN 8: 2010/BTTTT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng.

4. THIẾT BỊ ĐO KIỂM ĐỊNH:

· Chủng loại:

· Hãng sản xuất:

· Năm sản xuất:

5. NỘI DUNG KIỂM ĐỊNH:

5.1. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật

	TT
	Danh mục
	Có
	Không
	Ghi chú

	1
	Đơn đề nghị kiểm định
	
	
	

	2
	Các tài liệu mô tả sản phẩm, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt
	
	
	

	3
	Báo cáo về sự thay đổi
	
	
	


5.2. Kiểm tra tại trạm gốc và tính toán thông số

5.2.1. Bảng các thông số kỹ thuật cơ bản và kết quả tính toán theo các số liệu thực tế của trạm gốc

	STT
	Các thông số
	Anten 1
	Anten 2
	Anten N

	1 
	Thiết bị phát sóng tần số radio
	

	2 
	1. Chủng loại thiết bị phát
	

	3 
	2. Số máy phát, thu-phát (số sóng mang)
	
	
	

	4 
	3. Tổng công suất phát từng anten
	W
	W
	W

	5 
	4. 
	dBm
	dBm
	dBm

	6 
	Anten
	
	
	

	7 
	1. Chủng loại anten
	
	
	

	8 
	2. Loại anten (đẳng hướng/định hướng)
	
	
	

	9 
	3. Độ tăng ích của anten (G)
	dBi
	dBi
	dBi

	10 
	4. Băng tần hoạt động
	MHz
	MHz
	MHz

	11 
	5. Độ dài mặt bức xạ của anten (h)
	m
	m
	m

	12 
	6. Góc ngẩng (Downtilt) tổng cộng của anten 
	
	
	

	13 
	7. Góc phương vị (azimuth) của anten
	
	
	

	8. 
	9. Độ cao anten so với mặt đất (tính từ mặt đất tới mép thấp nhất của anten)
	m
	m
	m

	14 
	10. Độ cao cột anten so với mặt đất (tính từ mặt đất tới đỉnh cột anten)
	m
	m
	m

	15 
	Tổng suy hao từ máy phát đến anten

	16 
	1. Jumper
	Chủng loại jumper (hoặc kích thước ngang)
	
	
	

	1 
	
	Chiều dài jumper
	m
	m
	m

	2 
	
	Suy hao dB/100m (theo tài liệu kỹ thuật)
	dB
	dB
	dB

	3 
	
	Suy hao của jumper
	dB
	dB
	dB

	4 
	2. Feeder
	Chủng loại feeder (hoặc kích thước ngang)
	
	
	

	5 
	
	Chiều dài feeder
	m
	m
	m

	6 
	
	Suy hao dB/100m (theo tài liệu kỹ thuật)
	dB
	dB
	dB

	7 
	
	Suy hao feeder
	dB
	dB
	dB

	8 
	3. Connector
	Tổng suy hao của các connector
	dB
	dB
	dB

	9 
	4. Thành phần khác (nếu có)
	
	
	
	

	10 
	
	
	
	
	

	11 
	
	
	
	
	

	12 
	
	
	
	
	

	13 
	5. Tổng suy hao Lsh
	dB
	dB
	dB

	17 
	Kết quả tính toán
	
	
	

	14 
	1. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (PEIRP)
	dBm
	dBm
	dBm

	15 
	
	W
	W
	W

	16 
	2. Đường kính vùng tuân thủ (Dtt)
	m
	m
	m

	17 
	3. Chiều cao của vùng tuân thủ (Htt)
	m
	m
	m

	18 
	4. Đường kính của vùng liên quan (Dlq = 5*Dtt)
	m
	m
	m

	19 
	5. Chiều cao của vùng liên quan (Hlq = 5*Htt)
	m
	m
	m


5.2.2. Xác định người dân có thể tiếp cận đến vùng tuân thủ, vùng liên quan không

· Người dân có thể tiếp cận đến vùng tuân thủ không?

     
Có:  (



Không:  ( 

· Người dân có thể tiếp cận đến vùng liên quan không? 

     
Có:  ( 



Không:  ( 

· Trạm gốc này có phải tiến hành đo kiểm phơi nhiễm không?

     
Có:  ( 



Không:  ( 

5.2.3. Các thông số kỹ thuật giả định để tính toán xác định giới hạn an toàn:

· Downtilt tổng cộng của anten: 120.

· Đường kính của vùng liên quan giả định: 100m.

· Chiều cao của vùng liên quan giả định (bằng chiều cao của vùng liên quan của anten thấp nhất trên cột anten): 

· Vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten có giao cắt vùng thâm nhập?

     
Có:  ( 



Không:  ( 

5.3. Kết quả đo phơi nhiễm:

	Lớp đo
	TT
	Điểm đo
	Kết quả đo

(V/m hoặc W/m2 hoặc A/m)

	
	
	
	Vị trí đo 1,1m
	Vị trí đo 1,5m
	Vị trí đo 1,7m

	Lớp 1


	1. 
	p1
	
	
	

	
	2. 
	p2
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	

	Lớp 2
	1. 
	p8
	
	
	

	
	2. 
	p10
	
	
	

	
	…
	…
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	


5.4. Bản vẽ và ảnh chụp

· 02 ảnh chụp địa điểm lắp đặt trạm BTS: chụp ảnh khung cảnh nhà trạm và cột anten.

· Bản vẽ tổng thể nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang);

· Bản vẽ riêng cho từng anten theo phương thẳng đứng;

· Bản vẽ riêng thể hiện vùng đo nhìn từ trên xuống (phương nằm ngang): chỉ áp dụng trong trường hợp có điểm đo.

· Bản vẽ riêng thể hiện vùng liên quan giả định quay một vòng tròn quanh cột anten: chỉ áp dụng trong trường hợp cột anten không lắp đặt trên những công trình xây dựng có sẵn.

6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

( Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phù hợp quy chuẩn: 

· Đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định.

· Kiến nghị giới hạn an toàn: 

( Không.


( Có. Giới hạn an toàn: Điểm an toàn ở trên cột anten là điểm có độ cao ........ m tính từ mặt đất nơi lắp đặt trạm gốc.
( Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng không phù hợp quy chuẩn:

· Đề  nghị không cấp giấy chứng nhận kiểm định.

· Các vấn đề cần khắc phục, sửa chữa, bổ sung: 

	NGƯỜI SOÁT LẠI
	
	NGƯỜI KIỂM ĐỊNH


